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TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

                           TỔ LÝ-TIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I MÔN TIN 7
Câu 1.  Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Word


B. MicroSoft Excel


C. MicroSoft Power Point

D. MicroSoft Access

Câu 2.  Hàm tính trung bình cộng của dãy số có tên là:

A. AVERAGE 
      B. MAX                   C. MIN
     D. SUM
Câu 3.  Một file excel mới tạo có mặc định bao nhiêu sheet: 

   
A. 1 sheet


B. 2 Sheet
   
C. 3 sheet  


D. 4 sheet
Câu 4. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được ................... trong ô tính

       A. căn thẳng lề phải
                              
B. căn giữa 
                                                                      

       C. căn thẳng lề trái
                                
D. căn thẳng hai lề

Câu 5. Trong ô tính xuất hiện ###### vì:


A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.


B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.


C. Tính toán ra kết quả sai.


D. Công thức nhập sai.

Câu 6. Để lưu trang tính ta chọn lệnh:

A.  File\Open            B. File\New            C. File\Save
     D. File\Exit

Câu 7. Trong trò chơi Bubbles của phần mềm Typing Test để gõ được chữ in hoa ta cần nhấn giữ phím chức năng nào cùng với thao tác gõ phím?

A. Phím Shift
      B. Phím Enter           C. Phím Ctrl
  D. Phím Space

Câu 8.  Trong Excel các kí hiệu nào được dùng trong các phép toán?

A. + - * / ^
     B. ^ / : x –                  C. + - ^ \ *

D. + - . : ^

Câu 9. Để chèn thêm cột ta thực hiện lệnh:

A. Insert / Rows


B. Insert / Colmns              

C. Format / Colmns                    D. Format / Rows

Câu 10. Để tính giá trị trung bình cộng của ô A1 , B1, C1,  cách tính nào sau đây là đúng? 

A. =(A1+ B1+ C1)/3



B. =Max(A1,B1,C1)



C. =Sum(A1+B1+C1)



D. = Average(A1,B1,C1)
Câu 11. Giá trị của hàm =MIN(1, 12, 6) là:

      
A. 6


B. 5     


C. 1


D. 12

Câu 12. Cho  giá  trị  ô  A1 = 3,  B1 = 2.  Hãy  chọn  kết  quả  của  công  thức  =A1*2 + B1*3

A.  24                           B. 12

C. 13                                 D.  28

Câu 13. Ô E8 là ô nằm ở vị trí:

a) Cột 8 dòng E         b) Cột E dòng 8          c) Cột F dòng 8         d)  Cột 8 dòng 8
Câu 14. Để mở 1 bảng tính mới, ta chọn lệnh nào sau đây?

A.  File(Save           B.  File ( Open             C.  File(Exit         D.  File(New

Câu 15. Hãy chọn câu đúng nhất:

A.  Mỗi ô có thể có nhiều địa chỉ khác nhau.

B.  Dấu = là dấu cuối cùng cần gõ khi nhập công thức vào ô tính.

C.  Nội dung trong thanh công thức và ô tính bao giờ cũng giống nhau.

D.  Tất cả đều sai.

Câu 16. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?

A. =(C2+D4)*B2      B. =C2+D4*B2            C. (C2+D4)*B2              D. =(C2+D4)^B2

Câu 17. Cách nhập công thức để tính giá trị 120 : 6 - 4 x 5 trong Excel là:

A.  =120:6-4x5   B.  =120/6-4*5         C.  =120:6-4*5          D.  =120/6-4x5

Câu 18. Hàm tính tổng có tên là gì? 

A.  AVERAGE               B.  MAX                       C.  MIN                           D.  SUM

Câu 19. Cho biết ý nghĩa của hàm MIN?

A.  Tính trung bình cộng                                             B.  Xác định giá trị lớn nhất                       C.  Xác định giá trị nhỏ nhất                                       D.  Tính tổng

Câu 20. Cho biết kết quả của hàm sau: = SUM (5, 5, 4)

A.  18                               B.  14                          C.  9                                D.  6

Câu 21. Cho biết kết quả của hàm sau: = AVERAGE(10, 5, 8, 1)

A.  4                               B.  8                          C.  6                                D.  1

Câu 22. Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

A. =MAX(2;5)            B. =MAX (2,  5)       C. = MAX(2,5)            D. = max(2, 5).

Câu 23. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được ...........  trong ô tính.

A. Căn thẳng lề  trên                                                         B. Căn thẳng lề dưới                                   C. Căn thẳng lề phải                                                          D. Căn thẳng lề trái.

Dựa vào bảng tính sau, hãy trả lời các câu 24, 25 và 26:

	
	A
	B
	C
	D

	1
	20
	
	
	

	2
	
	8
	
	

	3
	6
	
	3
	


Câu 24. Nếu nhập vào ô D1 công thức = Min(A1, B2, C1, C3, 1) thì kết quả sẽ là:

A.   1                                B.  0                                 C.  A2                               D.  9

Câu 25.  Nếu nhập vào ô D2 công thức =average(A1:B3) thì kết quả sẽ là:

A.  18                               B.  14                                C.  6                                  D.  3

Câu 26. Nếu nhập vào ô D3 công thức = Max(A1, B2, C1, C3, 8) thì kết quả sẽ là:

A.  B2                                B. 9                                 C. 8                         D. 20
Câu 27.  Để xóa cột, chọn cột cần xóa rồi thực hiện:

A. Nhấn phím Delete 


B. Nhấn phím Enter 

C. Chọn Edit (Delete 


D. Vào Format (Delete
Câu 28. Địa chỉ của một ô là:

A. Cặp tên cột và tên hàng; 



B. Tên của hàng và cột nằm gần nhau; 

C. Tên của một khối bất kì trong trang tính 


D. Tên của hàng và cột đang trỏ tới

Câu 29. Để di chuyển qua lại, lên xuống giữa các ô: 

A. Dùng phím Backspace 


B. Dùng phím mũi tên

C. Dùng phím Enter 



D. Dùng phím Spacebar

Câu 30. Muốn biết kết quả biểu thức (32 – 3)2 – (8 – 5 )3 tại ô A3 nhập công thức: 

A.  =(32 – 3)2 – (8 – 5 )3  


B. =(32 – 3)^2 – (8 – 5 )^3 


C. =(32 – 3)^2 – (8 – 5 )3  

D. =(32 – 3)2 – (8 – 5 )*(8– 5)

Câu 31. Trong bảng tính Excel, giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 10. Khi đó: =SUM(A2, B8,  15) cho kết quả là: (0.5đ)
        A. 137                               B. 27                            C. 5                    D. 30

Câu 32. Các chương trình bảng tính có công cụ để thực hiện tính toán theo các công thức được định nghĩa sẵn. Công cụ đó là

	A. Tính tổng
	B. Tính giá trị lớn nhất

	C. Hàm
	D. Phương trình


Câu 33. Hàm tính tổng =SuM  (12,23,34) có gì sai?

	A. Tên hàm sai
	B. Không dùng địa chỉ ô tính

	C. Giữa tên hàm và dấu ‘(’ có kí tự trống
	D. Cả (A) và (C)


Câu 34. Thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính là:

A. Thanh công cụ

B. Thanh bảng chọn


C. Thanh công thức

D. Thanh tiêu đề

Câu 35.  Trên trang tính, muốn chọn đồng thời các khối rời rác nhau:

A) Ta nhấn và giữ phím Ctrl đồng thời chọn các khối khác nhau;

B) Ta nhấn và giữ phím Alt đồng thời chọn các khối khác nhau;

C) Ta nhấn và giữ phím Enter đồng thời chọn các khối khác nhau;

D) Ta nhấn và giữ phím Insert đồng thời chọn các khối khác nhau;

…………………Hết……………………..
